
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ÚC KỲ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 150 /QĐ-UBND      Úc kỳ, ngày 11  tháng 07 năm  2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách Năm 2023  

của ban nhân dân xã Úc Kỳ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ÚC KỲ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư 343/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính về việc 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Theo đề nghị của Ban tài chính xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách Năm 2023 

của Ủy ban nhân dân xã Úc Kỳ với những nội dung sau: 

1. Nội dung công khai: Công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách Năm 

2023 của Ủy ban nhân dân xã Úc Kỳ Năm 2023. 

2.Về số liệu công khai: Theo các biểu đính kèm. 

3. Về hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở UBND xã, trang thông tin điện 

tử của xã và Thông báo cho Đảng ủy, các tổ chức chính trị xã hội và các xóm được 

biết. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Ban tài chính xã và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
-TT Đảng ủy; 
- TT HĐND; 
- Phòng TCKH huyện; 
- Lãnh đạo UBND; 
- Lưu :VT, KT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Dương Văn Tuyến 

 

 



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ÚC KỲ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 04/TB-UBND Úc Kỳ, ngày 11 tháng 07 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai quyết toán thu chi ngân sách Năm 2023 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư 343/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

 Ủy ban nhân dân xã Úc Kỳ Thông Báo về việc công khai quyết toán thu chi 

ngân sách  Năm 2023 đối với Ủy ban nhân dân xã Úc Kỳ. 

Nội dung niêm yết: Biểu công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách Năm 

2023 của ủy ban nhân dân xã Úc Kỳ . 

Thời gian: Thời gian niêm yết: 11/7/2024 đến 9/8/2024. 

Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Úc Kỳ và trang thông tin điện tử của xã. 

UBND xã  Úc Kỳ thông báo việc công khai quyết toán thu chi ngân sách năm 

2023 đối với UBND xã Úc Kỳ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, thực hiện../. 

 

Nơi nhận: 
-TT Đảng ủy; 
- TT HĐND; 
- Phòng TCKH huyện; 
- Lãnh đạo UBND; 
- Lưu :VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Văn Tuyến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ÚC KỲ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Úc Kỳ, ngày  11  tháng 07 năm 2024  

 

BIÊN BẢN  

Niêm yết công khai quyết toán thu chi ngân sách Năm 2023  

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư 343/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính về việc 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Hôm nay, vào lúc 08 h 00 phút ngày 11/7/2024 tại Ủy ban nhân dân xã Úc Kỳ 

I. Thành phần 

1. Ông Dương Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Úc Kỳ; 

2. Bà Đinh Thị Tươi, chủ tịch công đoàn; 

3. Bà Hà Thị Xiêm, công chức Tài Chính – Kế Toán; 

4. Bà Dương Thị Giang, công chức Văn phòng – Thống kê. 

II. Nội dung 

Niêm yết công khai tình hình thực hiện quyết toán ngân sách Năm 2023 trình 

kỳ họp HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 với nội dung: 

Thời gian niêm yết: 11/7/2024-9/8/2024 

Nội dung niêm yết: Biểu công khai quyết toán ngân sách Năm 2023(Có biểu 

mẫu kèm theo) 

Hình thức: Niêm yết tại trụ sở UBND xã, trang thông tin điện tử của xã và 

Thông báo cho Đảng ủy, các tổ chức chính trị xã hội và các xóm được biết. 

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, làm cơ sở để bộ 

phận kế toán đơn vị tổ chức thực hiện../. 

 

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN 

 

 

 

 

 

Dương Thị Giang 

CHỦ TỌA  

 

 

 

 

 

Dương Văn Tuyến 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ÚC KỲ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Úc Kỳ, ngày 09 tháng 8 năm 2024  

 

BIÊN BẢN  

Xác nhận kết quả công khai tình hình thực hiện  

quyết toán ngân sách Năm 2023. 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư 343/TT-BTC ngày 30/12/2016 về việc hướng dẫn thực hiện 

công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Hôm nay, vào lúc 17 h 00 phút ngày 9/8/2024 tại Ủy ban nhân dân xã Úc Kỳ 

I. Thành phần: 

 

1. Ông: Dương Văn Tuyến - Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Úc Kỳ 

2. Bà: Đinh Thị Tươi - Chức vụ: Chủ tịch công đoàn 

3. Bà: Hà Thị Xiêm - Chức vụ: kế toán UBND xã Úc Kỳ 

4. Bà: Dương Thị Giang - Chức vụ: Văn phòng - Thống Kê 

 

II. Nội dung: 

 Xác nhận kết quả niêm yết công khai tình hình thực hiện quyết toán ngân sách 

Năm 2023 

 Nội dung niêm yết: Biểu công khai số liệu 

Trong quá trình niêm yết công khai không có bất kỳ đơn thư khiếu nại gì. 

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, làm cơ sở để bộ 

phận kế toán đơn vị tổ chức thực hiện../. 

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN 

 

 

 

 

Dương Thị Giang 

CHỦ TỌA  

 

 

 

 

Dương Văn Tuyến 

 

 

 

 

 

 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ÚC KỲ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 60/BC-UBND Úc Kỳ, ngày 09 tháng 8 năm  2024 
 

 

 
 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện ngân sách Năm 2023 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Quyết định số: 150 /QĐ-UBND, ngày 11/7/2024 của Ủy ban nhân dân 

xã Úc Kỳ về việc công bố công khai tình hình thực hiện quyết toán ngân sách Năm 

2023; 

Căn cứ biên bản niêm yết về việc công bố tình hình thực hiện quyết toán ngân 

sách Năm 2023; 

Ủy ban nhân dân xã Úc Kỳ báo cáo về nội dung thực hiện công khai tình hình 

thực hiện quyết toán ngân sách Năm 2023 với những nội dung sau: 

1. Nội dung công khai:  

Công khai tình hình thực hiện quyết toán ngân sách Năm 2023.( có biểu mẫu 

kèm theo) 

2. Hình thức công khai:  
Niêm yết tại UBND xã từ ngày 11/7/2024-9/8/2024. 

Trên trang thông tin điện tử của xã, niêm yết công khai tại Hội trường UBND 

xã 

Báo cáo bằng văn bản gửi phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Bình;  

3. Thời điểm công khai: Niêm yết Công khai từ ngày 11/7/2024-9/8/2024; 

4. Kết quả công khai: 

Các ý kiến nhận xét: Trong quá trình công khai không ai có ý kiến gì. 

Trên đây là báo cáo công khai quyết toán tình hình thực hiện quyết toán ngân 

sách Năm 2023. 

 Nơi nhận: 

-TT Đảng ủy; 

- TT HĐND; 
- Phòng TCKH huyện; 

- Lãnh đạo UBND; 
- Lưu :VT, KT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Văn Tuyến 

  



          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                             Úc Kỳ, ngày  11 tháng 7 năm 2024 

 

                             THUYẾT MINH  

Số liệu quyết toán thu chi ngân sách Năm 2023 xã Úc Kỳ  
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính Quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính về 

việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

UBND xã Úc Kỳ thuyết minh số liệu công khai quyết toán ngân sách xã Năm 

2023 cụ thể như sau: 

I. Về công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách Năm 2023 trình 

HĐND phê duyệt: Theo các biểu số 116/CKTC-NSNN; 117/CKTC-NSNN; 

118/CKTC-NSNN, 119/CKTC-NSNN, 120/CKTC-NSNN. 

II. Về thuyết minh số liệu quyết toán Thu – Chi ngân sách Năm 2023, cụ 

thể như sau: 

Trên cơ sở số thực hiện dự toán Năm 2023, UBND xã Úc Kỳ quyết toán số thu 

chi ngân sách Năm 2023 như sau: 

1. Tổng Thu ngân sách: 8.945.569.915 đồng 

Thu trợ cấp ngân sách: : 7.659.547.522 đồng. 

Thu cân đối: 89.918.672 đồng 

Thu kết dư năm trước chuyển sang: 194.103.721 đồng 

Thu chuyển nguồn: 1.002.000.000 đồng 

2. Tổng chi ngân sách: 8.840.238.849 đồng 

Chi xây dựng cơ bản:  2.856.344.880 đồng 

Chi thường xuyên: 5.883.893.969 đồng 

3. Chi Kết dư ngân sách: 105.331.066 đồng (trong đó: Nguồn vốn đầu tư xây 

dựng là: 57.041.000 đồng, Nguồn thường xuyên là: 48.290.066 đồng). 

4. Kết quả thực hiện các hoạt động tài chính khác năm 2023 đạt 64,2% so với 

đầu năm.(chi tiết tại biểu 120/CKTC-NSNN) 

4. Giải pháp thực hiện quyết toán Năm 2023: 

4.1.Về thu ngân sách: 

         Để hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách Năm 2023,UBND xã yêu cầu các bộ 

phận chuyên môn tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp khai thác nguồn thu, cải 

cách thủ tục hành chính, tăng cường thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi 



cho các dự án đầu tư, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tạo đà cho kinh tế - xã 

hội phát triển, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách; 

         Phối hợp với Cơ quan Thuế thực hiện đúng quy định về cải cách thủ tục hành 

chính thuế, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai, nộp 

thuế, hoàn thuế của các tổ chức, cá nhân kinh doanh.  

         Hội đồng tư vấn xã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế về xác 

định mức thuế của các hộ kinh doanh trên địa bàn, đảm bảo đúng pháp luật, dân chủ, 

công khai, công bằng, hợp lý theo quy định tại Thông tư 208/2015/TT-BTC ngày 

28/12/2015 của Bộ tài chính quy định về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, 

phường, thị trấn. 

4.2.Về chi ngân sách. 

         Thực hiện kiểm soát chặt chẽ các khoản chi đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định 

mức, chế độ của nhà nước quy định. 

         Thực hiện nghiêm các Chỉ thị của thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 

quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ pnguồn ngân sách nhà nước. Đẩy nhanh việc 

thực hiện giải ngân nguồn vốn đối với các dự án đã được ghi vốn trên địa bàn xã. 

         Ban Tài chính xã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường 

kiểm tra, rà soát chi ngân sách, đôn đốc, hướng dẫn các ban ngành, đoàn thể, bộ phận 

chuyên môn thực hiện dự toán, quản lý tài chính, sử dụng ngân sách đúng quy định. 

 Công khai minh bạch trong quản lý,sử dụng ngân sách. Đông thời thực hiện 

nghiêm luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

Trên đây là thuyết minh quyết toán thu, chi ngân xã Năm 2023.  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Văn Tuyến 

 

 

  



UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ÚC KỲ   Mẫu số: 116/CKTC-NSNN 

BẢNG CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023 

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân xã phê duyệt ngày 11/7/2024) 

Nội dung Thu  Quyết toán  Nội dung chi  Quyết toán  

Tổng số thu         8.945.569.915  Tổng chi      8.840.238.849  

I. Các khoản thu 100%              38.718.000  I. Chi Đầu tư phát triển      2.856.344.880  

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 

phần trăm              51.200.672  II. Chi thường xuyên      5.883.893.969  

III. Thu chuyển nguồn         1.002.000.000  

III. Chi chuyển nguồn của ngân 

sách xã sang năm sau nếu có 
        100.000.000  

IV. Thu kết dư            194.103.721  IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên   

V.  Thu Bổ sung từ ngân sách cấp trên         7.659.547.522  IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên   

Bổ sung cân đối ngân sách         5.136.500.000      

Bổ sung có mục tiêu         2.523.047.522      

Kết dư ngân sách            105.331.066      

    

Bộ phận Tài chính - Kế toán xã  Ngày   31 tháng 12 năm 2023  

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

  Chủ tịch  

    

    

    

    

    

Hà Thị Xiêm  Dương Văn Tuyến  

 



   Biểu số 117/CK TC-NSNN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 

ngày 30/12/ 2016 của Bộ Tài chính) 
UBND Xã Úc Kỳ 

Mã QHNS: 1037278 

 Biểu số 117/CK TC-NSNN 

  TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ       

  Năm 2023       

                                          

                    Đơn vị tính: đồng       

Nội dung Dự toán 

  
Quyết toán 

  
So sánh (%) 

  
  

Thu NSNN 

  
Thu NSX 

  
Thu NSNN 

  
Thu NSX 

  

Thu 

NSNN 

  

Thu 

NSX 

  

  

A 1 2 3 4 5 6 
  

Tổng số thu 8.789.035.880 8.789.035.880 8.974.495.718 8.945.569.915 102,11 101,78 
  

I. Các khoản thu 

100% 
72.000.000 72.000.000 38.718.000 38.718.000 53,78 53,78 

  

- Phí, lệ phí 42.000.000 42.000.000 29.634.000 29.634.000 70,56 70,56 
  

- Thu từ quỹ đất 

công ích và thu 

hoa lợi công sản 

khác 

            

  

- Thu từ hoạt 

động kinh tế và 

sự nghiệp 

            
  

- Thu phạt, tịch 

thu khác theo quy 

định 

            
  

- Thu từ tài sản 

được xác lập 

quyền sở hữu của 

nhà nước theo 

quy định 

            

  

- Đóng góp của 

nhân dân theo 

quy định 

            
  

- Đóng góp tự 

nguyện của các tổ 

chức, cá nhân 

            
  

- Thu khác 30.000.000 30.000.000 9.084.000 9.084.000 30,28 30,28 
  

II. Các khoản 

thu phân chia 

theo tỷ lệ phần 

trăm (%) 

36.000.000 36.000.000 60.638.117 51.200.672 168,44 142,22 

  

1. Các khoản thu 

phân chia 
12.000.000 12.000.000 33.598.171 25.242.322 279,98 210,35 

  

- Thuế sử dụng 

đất phi nông 

nghiệp 

8.000.000 8.000.000 11.886.465 11.886.465 148,58 148,58 
  

- Thuế sử dụng 

đất nông nghiệp 

thu từ hộ gia đình 

            
  



- Lệ phí môn bài 

thu từ cá nhân, hộ 

kinh doanh 

4.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 125 125 
  

- Lệ phí trước bạ 

nhà, đất 
    16.711.706 8.355.857     

  

2. Các khoản thu 

phân chia khác 

do cấp tỉnh quy 

định 

24.000.000 24.000.000 27.039.946 25.958.350 112,67 108,16 

  

- Thuế giá trị gia 

tăng 
24.000.000 24.000.000 27.039.946 25.958.350 112,67 108,16 

  

- Thuế TNDN             
  

- Thuế thu nhập 

cá nhân 
            

  

3. Thu tiền sử 

dụng đất 
            

  

III. Thu viện trợ 

không hoàn lại 

trực tiếp cho xã 

(nếu có) 

            

  

IV. Thu chuyển 

nguồn 
1.002.000.000 1.002.000.000 1.002.000.000 1.002.000.000 100 100 

  

V. Thu kết dư 

ngân sách năm 

trước 

    194.103.721 194.103.721     

  

VI. Thu bổ sung 

từ ngân sách cấp 

trên 

7.679.035.880 7.679.035.880 7.679.035.880 7.659.547.522 100 99,75 

  

- Bổ sung cân đối 

ngân sách 
5.136.500.000 5.136.500.000 5.136.500.000 5.136.500.000 100 100 

  

- Bổ sung có mục 

tiêu 
2.542.535.880 2.542.535.880 2.542.535.880 2.523.047.522 100 99,23 

  

                                          

       Ngày 31 tháng 12 năm 2023 

                     

 Bộ phận tài chính, kế toán xã TM. UBND xã, phường, thị trấn 

Chủ tịch 

   (Ký tên và đóng dấu) 

    

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  Hà Thị Xiêm  Dương Văn Tuyến 



  



   Biểu số 118/CK TC-NSNN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC 

ngày 30/12/ 2016 của Bộ Tài chính) 

UBND Xã Úc Kỳ 

Mã QHNS: 1037278 

 Biểu số 118/CK TC-NSNN 

  TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ  

  Năm 2023  

                          Đơn vị tính: đồng       

Khoản 

mục 

Dự toán 

  
  

Quyết toán 

  
  

So sánh (%) 

  
  

Tổng số 

  
ĐTPT 

  
TX 

  
Tổng số 

  
ĐTPT 

  
TX 

  
Tổng số 

  
ĐTPT 

  
TX 

  
  

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9   

Tổng 

chi 
8.315.098.601 2.379.040.880 5.936.057.721 8.828.731.479 2.856.344.880 5.972.386.599 106,18 120,06 100,61   

1. Chi 

cho 
công tác 

dân 

quân tự 
vệ, trật 

tư an 

toàn xã 
hội 

871.720.220 33.696.000 838.024.220 859.892.927   859.892.927 98,64   102,61 

  

- Chi 

dân 
quân tự 

vệ 

460.644.220   460.644.220 454.276.347   454.276.347 98,62   98,62 

  

- Chi trật 

tư an 
toàn xã 

hội 

411.076.000 33.696.000 377.380.000 405.616.580   405.616.580 98,67   107,48 

  

2. Chi 

giáo dục 
                    

3. Chi 
ứng 

dụng, 

chuyển 
giao 

công 

nghệ 

                  

  

4. Chi y 
tế 

75.096.000   75.096.000 76.986.000   76.986.000 102,52   102,52   

5. Chi 

văn hóa, 

thông tin 
35.000.000   35.000.000 64.945.228   64.945.228 185,56   185,56 

  

6. Chi 
phát 

thanh, 

truyền 
hình 

                  

  

7. Chi 

thể dục, 
thể thao 

25.000.000   25.000.000 24.976.240   24.976.240 99,9   99,9 
  

8. Chi 

bảo vệ 

môi 
trường 

48.140.000   48.140.000 51.610.000   51.610.000 107,21   107,21 

  

9. Chi 

các hoạt 
động 

kinh tế 

2.345.344.880 2.345.344.880   2.916.744.880 2.856.344.880 60.400.000 124,36 121,79   

  

- Giao 

thông 
2.345.344.880 2.345.344.880   2.856.344.880 2.856.344.880   121,79 121,79     

- Nông - 
lâm - 

thủy lợi 

- hải sản 

      60.400.000   60.400.000       

  



- Thị 

chính 
                    

- 
Thương 

mại, du 

lịch 

                  

  

- Các 

hoạt 

động 
kinh tế 

khác 

                  

  

10. Chi 

quản lý 
Nhà 

nước, 

Đảng, 
đoàn thể 

4.644.797.501   4.644.797.501 4.490.588.854   4.490.588.854 96,68   96,68 

  

Trong 

đó: Quỹ 
lương 

      3.734.499.961   3.734.499.961       
  

10.1. 

Quản lý 

Nhà 
nước 

2.668.814.921   2.668.814.921 2.266.645.587   2.266.645.587 84,93   84,93 

  

10.2. 

Hội 
đồng 

nhân 

dân 

395.674.870   395.674.870 549.606.548   549.606.548 138,9   138,9 

  

10.3. 

Đảng 

Cộng 
sản Việt 

Nam 

735.387.090   735.387.090 733.623.736   733.623.736 99,76   99,76 

  

10.4. 

Mặt trận 
Tổ quốc 

Việt 

Nam 

364.860.660   364.860.660 398.375.946   398.375.946 109,19   109,19 

  

10.5. 

Đoàn 

Thanh 
niên 

Cộng 

sản 
HCM 

135.156.850   135.156.850 158.980.340   158.980.340 117,63   117,63 

  

10.6. 

Hội Liên 

hiệp Phụ 
nữ 

130.490.780   130.490.780 123.342.379   123.342.379 94,52   94,52 

  

10.7. 

Hội Cựu 
chiến 

binh 

88.158.250   88.158.250 91.914.387   91.914.387 104,26   104,26 

  

10.8. 
Hội 

Nông 

dân 

126.254.080   126.254.080 168.099.931   168.099.931 133,14   133,14 

  

10.9. 
Hội Chữ 

Thập đỏ 
                  

  

10.10. 
Hội 

Người 

cao tuổi 

                  

  

10.11. 
Hội 

khuyến 

học 

                  

  

10.12. 

Chi hỗ 

trợ khác 
(nếu có) 

                  

  

11. Chi 

cho 

công tác 
xã hội 

270.000.000   270.000.000 242.987.350   242.987.350 90   90 

  



- Trợ 
cấp hàng 

tháng 

cho cán 
bộ xã 

nghỉ 

việc theo 
chế độ 

quy định 

và trợ 
cấp khác 

260.000.000   260.000.000             

  

- Trẻ mồ 

côi, 
người 

già 

không 
nơi 

nương 

tựa 

                  

  

- Trợ 
cấp xã 

hội 
10.000.000   10.000.000 242.987.350   242.987.350 2.429,87   2.429,87 

  

- Khác                     

12. Chi 

khác 
                    

13. Dự 

phòng 
                    

14. Chi 
chuyển 

nguồn 

sang 
ngân 

sách 

năm sau 

      100.000.000   100.000.000       

  

                                                            

         Ngày 31 tháng 12 năm 2023 

                              

 Bộ phận tài chính, kế toán xã TM. UBND xã, phường, thị trấn 

Chủ tịch 

   (Ký tên và đóng dấu) 

 
 

                            

     

 

Hà Thị Xiêm                                                       Dương Văn  Tuyến



 UBND Xã Úc Kỳ Mẫu biểu số 119/CKTC-NSNN 

 QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN   

 
Năm 2023   

 
                          

STT 

Công Trình 

Thời 

gian 

KC- 

HT 

Tổng dự toán được duyệt 

Giá trị thực hiện từ 

01/01 đến 31/12 

Giá trị đã thanh toán năm 2023 

 

Tổng số 

 

Trong đó: 

Nguồn đóng 

góp 

 

Tổng số 

Trong 

đó 

thanh 

toán 

khối 

lượng 

năm 

trước 

 

Nguồn cân đối 

ngân sách 

Nguồn đóng 

góp 

  A 1 2 3 4   6 7 8 

1 

Xây dựng đường và 

rãnh thoát nước 

xóm Múc 

2022-

2023 

  

1.929.827.641     

  

  

        1.851.640.160  

 1.851.640.160  

  

  

        1.851.640.160  

  

2 

Đường GTNT xóm 

Giữa xã Úc Kỳ năm 

2022 

2022-

2022 

     

123.964.373     

  

           

76.752.173     
             47.212.200  

      47.212.200  

  

  

             47.212.200  

           

76.752.173     

3 

Đường GTNT xóm 

Tân Sơn xã Úc Kỳ 

năm 2023 

2022-

2022 

     

403.173.850     

  

         

249.396.970     
           153.776.880  

    153.776.880  

  

  

           153.776.880  

         

249.396.970     

4 

Đường GTNT xóm 

Nam 2 xã Úc Kỳ 

năm 2024 

2022-

2022 

     

583.906.956     

  

         

361.335.156     
           222.571.800  

    222.571.800  

  

  

           222.571.800  

         

361.335.156     

5 

Đường GTNT xóm 

Làng xã Úc Kỳ năm 

2025 

2022-

2022 

     

196.218.371     

  

         

126.074.531     
             70.143.840  

      70.143.840  

  

  

             70.143.840  

         

126.074.531     

6 

Xây dựng đường và 

rãnh thoát nước 

xóm Ngoài 

2023-

2023 

     

329.669.509     

  

  

           300.000.000  

    300.000.000  

  

  

           300.000.000  

  

7 

Kênh cấp 3 xóm 

Nam 2 

2023-

2023 

     

260.996.774     

  

  

           211.000.000  

    211.000.000  

  

  

           211.000.000  

  

  
Cộng   

      

3.827.757.474     

                         

813.558.830       

 

 2.856.344.880     
    

 

  2.856.344.880     

                           

813.558.830      

 



UBND Xã Úc Kỳ 

Mã QHNS: 1037278 

 Biểu 120 

  QUYẾT TOÁN THU CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC  

  Năm 2023  

     

NỘI DUNG 

KẾ HOẠCH  NĂM (năm 2023) THỰC HIỆN NĂM (năm 2023) 

THU CHI CHÊNH LỆCH (+)(-) THU CHI CHÊNH LỆCH (+)(-) 

A 1 2 3 4 5 6 

                                TỔNG SỐ 60.348.000 60.348.000 0 60.348.000 40.850.000 19.498.000 

1. Các quỹ tài chính nhà nước 

ngoài ngân sách 
60.348.000 60.348.000 0 60.348.000 40.850.000 19.498.000 

  + Quỹ da cam 4.000.000 4.000.000   4.000.000      4.000.000                  -    

  + Quỹ người mù 2.000.000 2.000.000   2.000.000                 -         2.000.000  

  + Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa 25.348.000 25.348.000   25.348.000    13.600.000     11.748.000  

  + Quỹ Vì tuổi thơ 8.000.000 8.000.000   8.000.000      4.000.000       4.000.000  

  + Quỹ Khuyến học 10.000.000 10.000.000   10.000.000    10.000.000                  -    

  + Quỹ Vì người nghèo 3.000.000 3.000.000   3.000.000      2.600.000         400.000  

  + Quỹ Chữ thập đỏ 8.000.000 8.000.000   8.000.000      6.650.000       1.350.000  

2. Các hoạt động sự nghiệp             
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